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I . PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM: (6 điểm)
Em hãy chọn đáp án đúng nhất:
1. Máy tính có thể hiểu được trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ dưới đây?

A.Ngôn ngữ tự nhiên


B.Ngôn ngữ máy



C.Ngôn ngữ lập trình


D.Tất cả các ngôn ngữ nói trên

2.  Trong chương trình Pascal từ khoá dùng để khai báo tên chương trình là:

A. uses.        

B. Begin            
C. Program.              D. End

3. Để khai báo biến x thuộc kiểu số thực ta khai báo :


A. Var x:Real;
B. Var x: Integer;
C. var x: String;
D. var X:= Real;

4. Muốn khai báo biến dùng từ khóa:

A. Var


B. Uses

C. Type

D. Const

5. Câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ là:

A.  If < điều kiện > then < câu lệnh 1>; Else <câu lệnh 2>;

B.  If < điều kiện  > then < câu lệnh>;

C.  If < điều kiện > then < câu lệnh 1>,<câu lệnh 2>;

D.  If < điều kiện > then < câu lệnh 1>  Else <câu lệnh 2>;

6. Biểu thức toán học  
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 được viết dưới dạng biểu thức pascal là:

A.12-5/4+6

B. (12-5)/(4+6)
C. (12-5)/4+6
   
D. 12-5/(4+6)

7. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ không phải từ khóa là:
A. Uses

B. Program

C. End

D. Computer

8. Muốn tìm phần dư của phép chia hai số nguyên cách viết nào sau đây đúng?


A. a/b


B. a:b


C. a mod b

D. a div b

9. Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal: 

A. 8a


B. tamgiac


C. program

D. bai  tap

10.  Để chạy chương trình ta sử dụng tổ hợp phím: 

A. Ctrl – F9

B. Alt – F9


C. F9


D. Ctrl – Shitf – F9

11. Lệnh gán trong Pascal được viết như sau:

 A.  :=         

 B.  >= ;            

C.   => ;          
D.  #

12.  X là một số thực, để khai báo biến X ta có thể khai báo như sau:

 A. Var X: integer;          B.   Var   X: Real;         C.  Var  X: String;           D. Var  X: char;

II. PHAÀN TỰ LUẬN: (4 điểm)
Caâu1: (2 điểm)
Viết các biểu thức toán sau đây dưới dạng biểu thức trong Pascal :
                 a. 15(4 + 30 + 12)

                 b. 
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                 c. ax2 + bx +2c

                 d. (a+b)2.(d+e)3

Caâu2: (2 điểm)
Xác định Input, Output và mô tả thuật toán tìm số lớn nhất trong 3 số?
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I . PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM : ( 6 ñieåm )

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Kết quả
	B
	C
	A
	A
	D
	B
	D
	C
	C
	A
	A
	B


II. PHAÀN TỰ LUẬN:(4 điểm)

Caâu 1:(2 ñieåm)Moãi caâu ñuùng 0.5 ñieåm 

Viết các biểu thức toán sau đây dưới dạng biểu thức trong Pascal ?

                 1. 15(4 + 30 + 12)  => 15*(4 + 30 + 12)

                 2. 
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 => (10 + x)*(10 + x) / (3 + y) – 18 / (5 + y)

                 3. ax2 + bx +2c       => a*x*x +b*x + 2*c

                 4. (a+b)2.(d+e)3        => (a + b)*(a + b)*(d + e)*(d + e)*(d + e)

Caâu2: :(2điểm)

+ Input: Ba số a, b, c.
+ Output: Tìm số lớn nhất trong 3 số.

Thuật toán:

- Bước 1: Nhập 3 số a, b, c.

- Bước 2: Max:= a;


- Bước 3: Nếu b > Max, Max:= b;


- Bước 4: Nếu c > Max, Max:= c;


- Bước 5: Thông báo kết quả Max và kết thúc thuật toán.

- Hết -
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